
TT Lớp Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Ghi chú TT Lớp Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Ghi chú

6 Động lực học công trình Kỹ thuật thi công cầu 1 6
Nhiên liệu và vật liệu bôi 
trơn

7 Tiếng anh 3
Kỹ thuật thi công mặt 
đường

Kỹ thuật thi công cầu 2 7 Kết cấu - Tính toán ô tô Động cơ đốt trong Tin học ứng dụng Tiếng Anh 3

8 Kỹ thuật thi công nền đường 8

9 Pháp luật Việt Nam đại cương 9

10 10

1 Tiếng anh 3 Kỹ thuật thi công mặt đường
Kỹ thuật thi công nền 
đường

Kỹ thuật thi công cầu 1 Kỹ thuật thi công cầu 2 6
Nhiên liệu và vật liệu bôi 
trơn

2 7 Kết cấu - Tính toán ô tô Động cơ đốt trong Tin học ứng dụng Tiếng Anh 3

3 8 Đồ án Động cơ đốt trong

4 Pháp luật Việt Nam đại cương Động lực học công trình 9

5 10

1 Tiếng anh 3 Kinh tế xây dựng
Đường lối cách mạng của 
Đảng cộng sản VN

Kỹ thuật thi công 1 Môi trường trong xây dựng 1 Tin học ứng dụng
Nhiên liệu và vật liệu bôi 
trơn

Động cơ đốt trong Tiếng Anh 3 Kết cấu - Tính toán ô tô

2 2

3 Kỹ thuật thi công 2 3

4 Pháp luật Việt Nam ĐC 4

5 5

6 Pháp luật Việt Nam đại cương Kết cấu thép Tổng luận và mố trụ cầu 1 Tin học ứng dụng
Nhiên liệu và vật liệu bôi 
trơn

Động cơ đốt trong Tiếng Anh 3 Kết cấu - Tính toán ô tô

7 Thủy  văn công trình (+BTL) Nền và móng 2

8 Thiết kế đường ô tô 1 Kết cấu BTCT Máy xây dựng 3 Đồ án Động cơ đốt trong

9 4

10 5

6 Pháp luật Việt Nam đại cương Kết cấu thép Nền và móng Tổng luận và mố trụ cầu 1 Tin học ứng dụng
Nhiên liệu và vật liệu bôi 
trơn (ghép 65DCOT12)

Động cơ đốt trong Máy xây dựng chuyên dùng Máy làm đất

7 Thủy  văn công trình (+BTL) 2 (ghép 65DCOT12-202.A1) (ghép 65DCOT12-202.A1)

8 Thiết kế đường ô tô 1 Kết cấu BTCT ĐA Nền và móng Máy xây dựng 3

9 4

10 ` 5

1 Thủy  văn công trình (+BTL) Thiết kế đường ô tô 1 Kết cấu BTCT Nền và móng Máy xây dựng 1 Tin học ứng dụng
Nhiên liệu và vật liệu bôi 
trơn (ghép 65DCOT12)

Động cơ đốt trong Máy xây dựng chuyên dùng Máy làm đất

2 2 (ghép 65DCOT12-202.A1) (ghép 65DCOT12-202.A1)

3 Kết cấu thép 3 Đồ án Động cơ đốt trong

4 Tổng luận và mố trụ cầu Pháp luật Việt Nam ĐC 4 (ghép 65DCOT12-202.A1) Đồ án Máy làm đất

5 5

1 Thủy  văn công trình (+BTL) Thiết kế đường ô tô 1 Kết cấu BTCT Nền và móng Máy xây dựng 6 Kỹ thuật điện - điện tử Chi tiết máy 2 Kỹ thuật điện - điện tử
Cơ sở thiết kế trên máy 
tính

2 7
Đường lối cách mạng của 
Đảng cộng sản VN

3 Kết cấu thép Đồ án kết cấu BTCT 8 Công nghệ kim loại Vật liệu cơ khí

4 Tổng luận và mố trụ cầu Pháp luật Việt Nam ĐC 9

5 10

6 Nền và móng 6 Kỹ thuật điện - điện tử Chi tiết máy 2 Kỹ thuật điện - điện tử
Cơ sở thiết kế trên máy 
tính

7 Kết cấu BTCT Kết cấu gạch, đá và gỗ
Kiến trúc dân dụng và công 
nghiệp

Động lực học công trình 7
Đường lối cách mạng của 
Đảng cộng sản VN

8 8 Công nghệ kim loại Vật liệu cơ khí

9 Kết cấu thép Nguyên lý quy hoạch 9 Đồ án Chi tiết máy

10 10

6 Kết cấu BTCT Kết cấu gạch, đá và gỗ Nền và móng 1
Đường lối cách mạng của 
Đảng cộng sản VN

Chi tiết máy 2 Cơ sở thiết kế trên máy tính Kỹ thuật điện - điện tử Kỹ thuật điện - điện tử

7
Kiến trúc dân dụng và công 
nghiệp

Động lực học công trình 2

8 Đồ án Nền và móng 3 Công nghệ kim loại Vật liệu cơ khí

9
Đồ án kiến trúc dân dụng và 
công nghiệp

Kết cấu thép Nguyên lý quy hoạch 4

10 5

6 Thủy lực Sức bền vật liệu 1
Đường lối cách mạng của 
Đảng cộng sản VN

Chi tiết máy 2 Cơ sở thiết kế trên máy tính Kỹ thuật điện - điện tử Kỹ thuật điện - điện tử

7 Tiếng anh Hoá học đại cương
Những nguyên lý CB của 
CN Mác - Lênin 2

2

8 Sức bền vật liệu Toán 3 3 Công nghệ kim loại Vật liệu cơ khí

9 4 Đồ án Chi tiết máy

10 5

6 Vẽ kỹ thuật Sức bền vật liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh Chi tiết máy 1

1 Kiểm toán báo cáo TC
Phân tích hoạt động kinh 
doanh

Tin học kế toán Đồ án kế toán Kế toán xây dựng cơ bản 7 Tiếng anh

2
(học từ 04/9 - 29/10/2017)

8 Nguyên lý máy

3 9 Thủy lực cơ sở Vẽ kỹ thuật Sức bền vật liệu 

4 10

5 1 Vẽ kỹ thuật Vẽ kỹ thuật Tiếng anh Sức bền vật liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh

1
Đường lối cách mạng của 
Đảng cộng sản VN

Đồ án Lập hồ sơ dự thầu xây 
dựng CT

Tổ chức và quản lý thi 
công công trình XD

Đường lối cách mạng của 
Đảng cộng sản VN

Giao tiếp và đàm phán 
trong KD

2

2 3 Nguyên lý máy

3
Tổ chức và quản lý thi công 
công trình XD

4 Thủy lực cơ sở Chi tiết máy 1 Sức bền vật liệu

4 5

5

1
Giao tiếp và đàm phán trong 
KD

Đường lối cách mạng của 
Đảng cộng sản VN

Kế toán quản trị
Quản trị tài chính doanh 
nghiệp

Thương mại điện tử 6 Nhập môn Xử lý ảnh Hệ điều hành Unix Hệ cơ sở tri thức

2 7 Đồ án Mạng máy tính
Đồ án Xây dựng hệ thống 
thông tin

Học sáng T6 tiết 1,2,3 tại 
501.A2

3 Kiểm toán căn bản Thuế 8 Hệ trợ giúp quyết định

4 9

Nhập môn tương tác 

người - máy  (học sáng 

T5, tiết 1,2 tại 303A2)

5 10

6 Thương mại điện tử Kiểm toán căn bản 6 Thiết kế mạng máy tính Quản trị mạng

7
Đường lối cách mạng của 
Đảng cộng sản VN

Giao tiếp và đàm phán trong 
KD

Quản trị tài chính doanh 
nghiệp

7 Lập trình trực quan C# Công nghệ phần mềm
Học vào sáng T3

8 Kế toán quản trị 8
An toàn và bảo mật hệ 
thống thông tin

tiết 1,2,3,4 tại 501.A2

9 Thuế 9

10 10

6 Kế toán xây dựng cơ bản
Phân tích hoạt động kinh tế 
của doanh  nghiệp XD

Quản trị dự án đầu tư 1 Nhập môn mạng máy tính Nhập môn Cơ sở dữ liệu Toán 3 Vật lý đại cương 2
Cấu trúc dữ liệu và giải 
thuật

7 Kinh tế đầu tư Kinh tế học 2

8
ĐA Kế toán xây dựng cơ 
bản

3 Nguyên lý Hệ điều hành

9 (từ ngày 11/09-19/11/2017) 4 Phần mềm mã nguồn mở

10 5

6 Lý thuyết xác suất - thống kê Kinh tế vĩ mô Thống kê kinh doanh Kế toán tài chính 2

7 Marketing căn bản

8 Quản trị học

9 TCCT kế toán trong DN Toán 2 
Tài chính tiền tệ: Học sáng 

T6, tiết 1,2,3 tại

10
303.A2.

1 Tiếng anh Thiết kế đường Tin học đại cương Kinh tế xây dựng Thiết kế cầu  * Giờ học Tiết Giờ vào Giờ ra Tiết  Giờ vào Giờ ra

2 1 7h00 7h50 6 12h30 13h20

3 Thống kê xây dựng Máy xây dựng 2 7h55 8h45 7 13h25 14h15

4 PP nghiên cứu khoa học 3 8h50 9h40 8 14h20 15h10

5 4 9h45 10h35 9 15h15 16h05

5 10h40 11h30 10 16h10 17h00

						66DCCD12						

				Nấc	2

67DCKT11
13

P302.	A1
Buổi	Chiều

Từ 07/08/2017  đến 

19/11/2017

12

67DCKX1114

P303.	A1
Buổi	Sáng

Từ 07/08/2017  đến 
19/11/2017

P202.	A1
Buổi	Chiều

Từ 07/08/2017  đến 

19/11/2017

P204.	A1
Buổi	Chiều

Từ 07/08/2017  đến 

10/09/2017

				66DCDD11						

		Nấc	2

P204.	A1
Buổi	Chiều

Từ 11/09/2017  đến 

19/11/2017

P202.	A1
Buổi	Sáng

Từ 11/09/2017  đến 

19/11/201717

				66DCDD11						

		Nấc	1

5

6

7

					66DCCD12				

	Nấc	1

P202.	A1
Buổi	Sáng

Từ 07/08/2017  đến 
10/09/2017

				67DCCD11					

 	

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018 - CƠ SỞ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC

 HỆ ĐẠI HỌC - KHÓA 65+66+67

KHOA CÔNG TRÌNH KHOA CƠ KHÍ

				66DCCD11						

		Nấc	1

65DCCD11
P203.	A1
Buổi	Chiều

Từ 07/08/2017    đến 
19/11/2017

P103.	A2
Buổi	Sáng

Từ 11/09/2017  đến 

19/11/201717

				65DCOT11						

	Nấc	1

P103.	A2
Buổi	Chiều

Từ 07/08/2017  đến 
10/09/2017

P201.	A1
Buổi	Chiều

Từ 07/08/2017  đến 

10/09/2017

						65DCOT12						

			Nấc	2

P103.	A2
Buổi	Chiều

Từ 11/09/2017  đến 

19/11/2017

				65DCOT11						

	Nấc	2

P203.	A1
Buổi	Sáng

Từ 07/08/2017    đến 

19/11/2017

65DCCD12

65DCDD11
P204.	A1
Buổi	Sáng

Từ 07/08/2017    đến 

19/11/2017

15

1

2

4

3

				66DCCD11						

		Nấc	2

P101.	A1
Buổi	Sáng

Từ 07/08/2017   

đến 19/11/2017

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

65DCHT1122
P303.	A1
Buổi	Chiều

Từ 07/08/2017  đến 
19/11/2017

23
66DCHT11

P304.	A1
Buổi	Chiều

Từ 07/08/2017  đến 
19/11/2017

67DCHT11					24

P304.	A1
Buổi	Sáng

Từ 07/08/2017   
đến 19/11/2017

  * Ghi chú:
- Tuần cuối cùng của học kỳ I, một số học phần sẽ kết thúc sớm, những học phần còn thiếu tiết sẽ dạy bổ sung vào các giờ trống trong tuần đó, học phần Tư tưởng Hồ 
Chí Minh và Kế toán xây dựng cơ bản sẽ kết thúc trước 2 tuần.

- Lớp 66DCCD11 học ĐA kết cấu BTCT sáng T4 tại 201.A1; Lớp 66DCCD12 học ĐA nền và móng vào chiều T2, tiết 6,7,8 tại 501.A2; Lớp 66DCDD11 học ĐA kết 
cấu BTCT vào sáng T4, tiết 1,2,3 tại 501.A2; Lớp 66DCHT11 học sáng thứ 2 tại 501.A2: Giao thông thông minh tiết 1,2,3; Điện toán đám mây tiết 4,5;  Lớp 
67DCCD11 học Trắc địa vào sáng T3, tiết 1,2,3 tại 403.A2; Thực tập Thí nghiệm địa chất sáng T2, tiết 1,2 tại 403.A2; Lớp 67DCKT11 học Tài chính tiền tệ vào sáng 
T6, tiết 1,2,3 tại 403.A2; Lớp 67DCKX11 học Kết cấu thép và BTCT vào chiều T4, tiết 7,8,9 tại 501A2; Lớp 67DCHT11 học Lập trình Java vào chiều T2, tiết 7,8,9,10 
tại 403.A2.

- Trong học kỳ I, một số lớp sẽ học lý thuyết kết hợp với thực tập, thực hành, thí nghiệm (sẽ có lịch riêng).

PHÒNG ĐÀO TẠO

19

P201.	A1
Buổi	Sáng

Từ 07/08/2017  đến 

10/09/2017

P201.	A1
Buổi	Sáng

Từ 11/09/2017  đến 
19/11/201717

						65DCMX11						

			Nấc	2

P103.	A2
Buổi	Sáng

Từ 07/08/2017  đến 

10/09/2017

					65DCOT12				

Nấc	1

16

17

P102.	A1
Buổi	Chiều

Từ 11/09/2017  đến 

19/11/2017

18

P102.	A1
Buổi	Chiều

Từ 07/08/2017  đến 

10/09/2017

66DCOT11
Nấc 1

					66DCOT12				

Nấc	1

P102.	A1
Buổi	Sáng

Từ 07/08/2017  đến 

10/09/2017

66DCOT11
Nấc 2

					65DCMX11				

Nấc	1

P201.	A1
Buổi	Chiều

Từ 11/09/2017  đến 

19/11/2017

						66DCOT12						

			Nấc	2

P102.	A1
Buổi	Sáng

Từ 11/09/2017  đến 

19/11/201717

20 67DCOT11

21 67DCOT12					

P101.	A1
Buổi	Chiều

Từ 07/08/2017   

đến 19/11/2017

KHOA KINH TẾ VẬN TẢI

65DCKT11
8

P301.	A1
Buổi	Sáng

Từ 07/08/2017  đến 

29/10/2017

65DCKX11
9

P302.	A1
Buổi	Sáng

Từ 07/08/2017  đến 

08/10/2017

66DCKT11
P303.	A2
Buổi	Sáng

Từ 07/08/2017  đến 
19/11/2017

66DCKT12
P303.	A2
Buổi	Chiều

Từ 07/08/2017  đến 
19/11/2017

66DCKX11
P301.	A1
Buổi	Chiều

Từ 07/08/2017  đến 
19/11/2017

10

11


